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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH 

TỈNH CAO BẰNG 

 
Số: 03/2018/QĐDS-ST 

Ngày: 19-7-2018 

V/v Tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự. 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Ngôn Ngọc Viên - Thẩm phán; 

Thư ký phiên họp: Bà Mã Nguyệt Thu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tham 

gia phiên họp: Ông Đinh Như Quỳnh - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ 

lý số 02/2018/DSST ngày 19/6/2018 về việc “Tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 03/2018/QĐST-DS ngày 06 

tháng 7 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Hoàng Thị H (tên gọi khác: 

Hoàng Thu H) - sinh năm 1957; 

Địa chỉ: Tổ A, thị trấn B, huyện C, tỉnh Cao Bằng. 

2. Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: Anh Hoàng 

Văn P - sinh năm 1986; 

Địa chỉ: Tổ A thị trấn B, huyện C, tỉnh Cao Bằng. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Bà Hoàng Thị H yêu cầu Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối 

với anh Hoàng Văn P.  

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng nhận định: 

Bà Hoàng Thị H có đơn yêu cầu tuyên bố anh Hoàng Văn P - sinh năm 1986 

mất năng lực hành vi dân sự. Anh P trú tại tổ A, thị trấn B, huyện C, tỉnh Cao 

Bằng. Đây là yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 
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dân huyện Nguyên Bình theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 

35, điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Theo trình bày của bà H, anh P là con trai của bà. Lúc sinh ra phát triển bình 

thường. Khi 11 tháng tuổi, bố mẹ cãi nhau bố của anh P ném chiếc đèn thủy tinh 

không may trúng đầu anh P khiến anh P bị rách đầu, chảy nhiều máu và ngất. 

Anh P được gia đình đưa đến bệnh viện chữa trị. Khi đi học anh P có dấu hiệu 

tiếp thu chậm, học kém. Được 15 tuổi, gia đình  đưa anh P đi khám, bác sỹ kết 

luận anh P bị thiểu năng trí tuệ và kê thuốc cho anh P nhưng bệnh không giảm 

mà ngày càng nặng thêm. Gia đình tiếp tục cho anh P đi khám và được chuẩn 

đoán bị biến chứng sang động kinh, tâm thần. Hơn mười năm nay, bệnh anh P 

ngày càng nặng, không tỉnh táo, không có đủ năng lực hành vi dân sự. Mọi sinh 

hoạt, ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải phụ thuộc vào người khác. Nay bà H yêu 

cầu Tòa tuyên bố anh P mất năng lực hành vi dân sự để bà H được đại diện cho 

anh P tham gia các giao dịch dân sự. 

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 48/2018/GĐSKTT ngày 

31/5/2018 của Viện pháp y tâm thần Trung ương với anh Hoàng Văn P kết luận: 

“Tại thời điểm giám định đối tượng Hoàng Văn P bị bệnh tâm thần phân liệt thể 

di chứng, theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số 

F20.5. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tham 

gia phiên họp phát biểu ý kiến: 

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán kể từ khi thụ lý việc dân sự 

cho đến trước thời điểm ra quyết định giải quyết việc dân sự, Thẩm phán đã thực 

hiện đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 366, Điều 377 của Bộ luật tố tụng dân 

sự. Tại phiên họp Thẩm phán, Thư ký đã tiến hành các thủ tục đúng theo quy định 

của Điều 369 Bộ luật tố tụng dân sự. Việc chấp hành pháp luật của người yêu cầu: 

Có làm bản tự khai và tham gia phiên họp, đã chấp hành đúng theo quy định của 

pháp luật.  

Về nội dung vụ việc: Đề nghị Toà án chấp nhận yêu cầu tuyên bố anh Hoàng 

Văn P mất năng lực hành vi dân sự. 

Về lệ phí: Bà Hoàng Thị H phải chịu lệ phí theo quy định của pháp luật. 

Từ những căn cứ trên, Tòa án có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà Hoàng 

Thị H về việc tuyên bố anh Hoàng Văn P mất năng lực hành vi dân sự theo quy 

định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 27, điểm 

a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều  367, Điều 370, Điều 371, Điều 
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372, Điều 376 và Điều 378 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 37 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Hoàng Thị H. 

Tuyên bố anh Hoàng Văn P - sinh năm 1986, trú tại tổ A thị trấn B, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng mất năng lực hành vi dân sự kể từ ngày quyết định 

này có hiệu lực pháp luật. 

Giao dịch dân sự của anh Hoàng Văn P phải do người đại diện theo pháp 

luật xác lập, thực hiện. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Hoàng Thị H phải nộp 300.000,đ (Ba 

trăm nghìn đồng) lệ phí giải quyết việc dân sự nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng lệ phí đã nộp 300.000,đ (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 

AB/2012/02443 ngày 19/6/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nguyên 

Bình. 

3. Về quyền kháng cáo. Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định giải 

quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết định. 

 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Cao Bằng; 

- VKSND huyện Nguyên Bình; 

- Chi cục THA DS huyện Nguyên Bình; 

- Người yêu cầu; 

- Lưu: VP, hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 
Ngôn Ngọc Viên 

 


